
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 đợt 2 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch thực hành 

khám, chữa bệnh năm 2024 đợt 2, như sau: 

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI THỰC HÀNH, NỘI DUNG THỰC HÀNH, 

TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

(Có danh sách kèm theo) 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu Giám đốc quyết 

định điều động bác sĩ thực hành tại các khoa và phân công người hướng 

dẫn thực hành theo đúng thời gian quy định. 

2. Trách nhiệm của phòng Kế hoạch tổng hợp: Lên kế hoạch tập huấn 

các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo 

đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

3. Trách nhiệm của các khoa: phân công, bố trí công việc thực hành 

theo các danh mục kỹ thuật chuyên môn quy định tại phụ lục I, ban hành 

kèm theo Thông tư số 35/2019/TT-BYT, cuối đợt người hướng dẫn thực 

hành nhận xét, đánh giá người thực hành. 

Trên đây là kế hoạch thực hành khám, chữa bệnh năm 2024 đợt 2 của 

Bệnh viện. Các khoa, phòng căn cứ nhiệm vụ được phân công phối hợp và 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng, cá nhân (t/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Phan Xuân Nam 

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:          /KH-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày      tháng 8 năm 2024 



 

 

DANH SÁCH 

Bố trí thời gian và phân công hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với Bác sĩ  

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BVĐK ngày      /8/2024) 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Khoa thực hành 

Thời gian thực hành Người hướng dẫn 

Số 

tháng 
Từ ngày Đến ngày Họ và tên Số CCHN 

1 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

- Ngày sinh: 

15/12/1998 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Da liễu 

Da liễu 
3 

tháng 
10/06/2024 10/09/2024 BS CKI Nguyễn Anh Vũ 

000406/QT-

CCHN 

Nội tổng hợp 
3 

tháng 
10/09/2024 10/12/2024 BS CKII Lê Tiến 

000107/QT-

CCHN 

Ngoại chấn thương - 

Bỏng 
3 

tháng 
10/12/2024 10/03/2025 TS BS Ngô Tứ Minh 

000064/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
10/03/2025 10/06/2025 BS CKI Lê Phước Đức 

001659/QT-

CCHN 

2 

Ngô Vĩnh Phương 

- Ngày sinh: 

01/7/2000 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Mắt 

Mắt 
4 

tháng 
08/07/2024 08/11/2024 Ths BS Võ Văn Dược 

000098/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
08/11/2024 08/02/2025 BS CKI Lê Phước Đức 

001659/QT-

CCHN 

Ngoại chấn thương - 

Bỏng 
3 

tháng 
08/02/2025 08/05/2025 BS CKI Võ Ngọc Duy 

002636/QT-

CCHN 

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Khoa thực hành 

Thời gian thực hành Người hướng dẫn 

Số 

tháng 
Từ ngày Đến ngày Họ và tên Số CCHN 

Lão học 
2 

tháng 
08/05/2025 08/07/2025 

BS CKI Trịnh Minh 

Hưng 

003326/QT-

CCHN 

3 

Nguyễn Xuân Lập 

- Ngày sinh: 

20/4/1992 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Ung bướu 

Ung bướu 
3 

tháng 
08/07/2024 08/10/2024 TS BS Trương Vĩnh Quý 

001097/QT-

CCHN 

Ngoại tổng hợp 
3 

tháng 
08/10/2024 08/01/2025 TS BS Phan Khánh Việt 

000142/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
08/01/2025 08/04/2025 

BS CKI Hoàng Ngọc 

Huỳnh 

001156/QT-

CCHN 

Nội tổng hợp 
3 

tháng 
08/04/2025 08/07/2025 BS CKII Lê Tiến 

000107/QT-

CCHN 

4 

Trần Phúc Minh 

- Ngày sinh: 

24/02/2000 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Ngoại chấn 

thương - Bỏng 

Ngoại chấn thương - 

Bỏng 
6 

tháng 
08/07/2024 08/01/2025 TS BS Ngô Tứ Minh 

000064/QT-

CCHN 

Nội tim mạch 
3 

tháng 
08/01/2025 08/04/2025 

Ths Bs nội trú Nguyễn 

Hữu Đức 

002577/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
08/04/2025 08/07/2025 

BS CKI Hoàng Ngọc 

Huỳnh 

001156/QT-

CCHN 

5 

Phan Tiến Đạt 

- Ngày sinh: 

03/02/2000 

Nội tổng hợp Nội tổng hợp 
3 

tháng 
08/07/2024 08/10/2024 Bs CKII Lê Tiến 

000107/QT-

CCHN 



 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Khoa thực hành 

Thời gian thực hành Người hướng dẫn 

Số 

tháng 
Từ ngày Đến ngày Họ và tên Số CCHN 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa Nội tim mạch 
2 

tháng 
08/10/2024 08/12/2024 

Ths Bs nội trú Trương 

Văn Khánh Nguyên 

003688/QT-

CCHN 

Ngoại chấn thương - 

Bỏng 
2 

tháng 
08/12/2024 08/02/2025 

Thạc sĩ Bác sĩ nội trú 

Nguyễn Chí Ngọc 

003549/QT-

CCHN 

Khám bệnh 
2 

tháng 
08/02/2025 08/04/2025 BS CKI Trần Được 

001005/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
08/04/2025 08/07/2025 BS Võ Văn Phú 

003623/QT-

CCHN 

6 

Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 

- Ngày sinh: 

10/5/1999 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Phụ sản 

Phụ sản 
3 

tháng 
08/07/2024 08/10/2024 BS CKII Lê Hoài Nhân 

000757/QT-

CCHN 

Nhi 
2 

tháng 
08/10/2024 08/12/2024 

BS CKII Trần Vĩnh 

Hoàng 

000978/QT-

CCHN 

Nội tim mạch 
2 

tháng 
08/12/2024 08/02/2025 

Ths Bs nội trú Trương 

Văn Khánh Nguyên 

003688/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
08/02/2025 08/05/2025 

BS CKI Hoàng Ngọc 

Huỳnh 

001156/QT-

CCHN 

Ngoại tổng hợp 
2 

tháng 
08/05/2025 08/07/2025 TS BS Phan Khánh Việt 

000142/QT-

CCHN 



 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Khoa thực hành 

Thời gian thực hành Người hướng dẫn 

Số 

tháng 
Từ ngày Đến ngày Họ và tên Số CCHN 

7 

Nguyễn Thị Mơ 

- Ngày sinh: 

07/02/2000 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Lão học 

Lão học 
3 

tháng 
01/08/2024 01/11/2024 

BS CKI Trịnh Minh 

Hưng 

003326/QT-

CCHN 

Ngoại tổng hợp 
2 

tháng 
01/11/2024 01/01/2025 BS CKI Thái Văn Hùng 

002633/QT-

CCHN 

Khám bệnh 
2 

tháng 
01/01/2025 01/03/2025 BS CKI Trần Được 

001005/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
01/03/2025 01/06/2025 BS Võ Văn Phú 

003623/QT-

CCHN 

Phụ sản 
2 

tháng 
01/06/2025 01/08/2025 

BS CKI Lê Thị Ánh 

Tuyết 

004019/QT-

CCHN 

8 

Nguyễn Thị Trà 

Giang 

- Ngày sinh: 

29/01/2000 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Nội tim mạch 

Nội tim mạch 
3 

tháng 
01/08/2024 01/11/2024 

Ths Bs nội trú Nguyễn 

Hữu Đức 

002577/QT-

CCHN 

Khám bệnh 
2 

tháng 
01/11/2024 01/01/2025 BS CKI Trần Được 

001005/QT-

CCHN 

Nhi 
2 

tháng 
01/01/2025 01/03/2025 

BS CKII Trần Vĩnh 

Hoàng 

000978/QT-

CCHN 

Ngoại tổng hợp 
2 

tháng 
01/03/2025 01/05/2025 

Thạc sĩ Bác sĩ nội trú 

Nguyễn Hoàng Nam 

003807/QT-

CCHN 



 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Khoa thực hành 

Thời gian thực hành Người hướng dẫn 

Số 

tháng 
Từ ngày Đến ngày Họ và tên Số CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
01/05/2025 01/08/2025 BS Võ Văn Phú 

003623/QT-

CCHN 

9 

Đoàn Quang Khánh 

- Ngày sinh: 

30/7/2000 

- Trình độ chuyên 

môn: Bác sĩ y khoa 

Ngoại chấn 

thương - Bỏng 

Ngoại chấn thương - 

Bỏng 
3 

tháng 
01/08/2024 01/11/2024 TS BS Ngô Tứ Minh 

000064/QT-

CCHN 

Phụ sản 
2 

tháng 
01/11/2024 01/01/2025 BS CKI Trần Đình Lực 

001137/QT-

CCHN 

Hồi sức tích cực - chống 

độc 
3 

tháng 
01/01/2025 01/04/2025 BS CKI Lê Phước Đức 

001659/QT-

CCHN 

Khám bệnh 
2 

tháng 
01/04/2025 01/06/2025 BS CKI Trần Được 

001005/QT-

CCHN 

Lão học 
2 

tháng 
01/06/2025 01/08/2025 

BS CKI Trịnh Minh 

Hưng 

003326/QT-

CCHN 

(Danh sách này gồm có 09 người) 
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